
 

Trường THCS Thành Công       Năm học 2023 - 2024 

 

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II 

 MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 8 

I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

1. Nội dung kiến thức trọng tâm: bài 10,11. 

2. Câu hỏi ôn tập 

a. Một số câu hỏi trắc nghiệm tham khảo 

Câu 1. Sự kiện nào sau đây đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học? 

A. C. Mác và Ph. Ăng-ghen xuất bản bộ Tư bản. 

B. Cuốn sách Tình cảnh giai cấp công nhân Anh ra đời. 

C. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được công bố. 

D. Giai cấp công nhân Pháp thành lập Công xã Pa-ri. 

Câu 2. Nội dung nào sau đây không đúng về ý nghĩa Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản? 

A. Phân tích về quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản. 

B. Đưa tới sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa đế quốc. 

C. Đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học. 

D. Khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 

Câu 3. Lịch sử phát triển của phong trào công nhân quốc tế ghi nhận năm 1864 diễn ra sự kiện 

quan trọng nào sau đây? 

A. Công nhân Pa-ri (Pháp) đồng loạt nổi dậy khởi nghĩa. 

B. Liên minh công nông ở Đức nổi dậy chống lại giới chủ. 

C. Quốc tế thứ nhất được thành lập tại Luân Đôn (Anh). 

D. Ph. Ăng-ghen tuyên bố thành lập Quốc tế thứ hai. 

Câu 4. Công xã Pa-ri (Pháp) được thành lập trong bối cảnh lịch sử nào? 

A. Cuộc chiến tranh giữa quân Pháp với quân Phổ đang diễn ra quyết liệt. 

B. Ngay sau khi Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản được thành lập. 

C. Quần chúng chiếm được toà Thị chính Pa-ri, Chính phủ tư sản tháo chạy. 

D. Nhân dân Pa-ri đứng lên khởi nghĩa lật đổ Đế chế II của Na-pô-lê-ông III. 

Câu 5. Ngày 26-3-1871, nhân dân Pa-ri tiến hành bầu Hội đồng Công xã theo nguyên tắc nào 

sau đây? 

A. Quần chúng tiến cử. 

B. Phổ thông đầu phiếu. 

C. Cá nhân tự ứng cử. 

D. Phân chỉ tiêu cho từng khu vực. 

Câu 6. Một trong những chính sách tiến bộ của Công xã Pa-ri là đã:  

A. đánh bại hoàn toàn tàn dư của Chính phủ tư sản. 

B. sử dụng quân đội của Chính phủ tư sản lâm thời. 

C. thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí. 

D. giao cho người dân quản lí những nhà máy, xí nghiệp của giới chủ bỏ trốn. 

Câu 7. Nhân vật lịch sử nào sau đây không có đóng góp cho sự phát triển của phong trào cộng 

sản và công nhân quốc tế? 

A. V.I. Lê-nin.      B. Ô-li-vơ Crôm-oen. 

C. Ph. Ăng-ghen.      D. C. Mác. 

Câu 8. Lịch sử phát triển của phong trào công nhân quốc tế ghi nhận năm 1889 diễn ra sự kiện 

quan trọng nào sau đây? 

A. Quốc tế thứ nhất được thành lập.   B. Quốc tế thứ hai được thành lập. 

C. Công nhân Chi-ca-gô (Mỹ) bãi công   D. Công xã Pa-ri tạm thời giải tán. 

Câu 9. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1918) bùng nổ là do: 

A. mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thị trường, thuộc địa. 

B. phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc phát triển mạnh ở châu Á. 



C. những căng thẳng ở vùng Ban-căng (1912 - 1913). 

D. các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ bùng nổ. 

Câu 10. Sự kiện Thái tử Áo - Hung bị ám sát đã trở thành: 

A. bước ngoặt đưa Chiến tranh thế giới thứ nhất vào giai đoạn cuối. 

B. nguyên nhân trực tiếp buộc Mỹ tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

C. duyên cớ - ngòi nổ của Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

D. nguyên nhân sâu xa của Chiến tranh thế giới thứ nhất. 

Câu 11. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc gắn liền với sự kiện nào sau đây? 

A. Đức kí văn bản đầu hàng vô điều kiện. 

B. Mỹ tham chiến và đứng về phe Hiệp ước. 

C. Cách mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi. 

D. Nước Nga rút ra khỏi chiến tranh. 

Câu 12. Nhận xét nào sau đây không đúng về cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 

1918)? 

A. Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa ở cả hai bên tham chiến. 

B. Nguyên nhân sâu xa là do mâu thuẫn giữa các đế quốc về thuộc địa. 

C. Mĩ tham gia vào phe Hiệp ước ngay từ khi chiến tranh mới bùng nổ. 

D. Chiến tranh kết thúc, tình hình thế giới có nhiều chuyển biến quan trọng. 

Câu 13. Sau Cánh mạng tháng Hai, ở nước Nga không thể cùng tồn tại hai chính quyền là do 

hai chính quyền: 

A. không thoả thuận được với nhau về chính sách đối nội. 

B. không thoả thuận được với nhau về chính sách đối ngoại. 

C. đại diện cho các giai cấp có lợi ích đối lập nhau. 

D. mâu thuẫn gay gắt trong việc quản lí đất nước. 

Câu 14. Mười ngày rung chuyển thế giới là tác phẩm của Giôn Rít (người Mỹ), xuất bản năm 

1919 diễn giải nguyên nhân và diễn biến của cuộc cách mạng nào dưới đây? 

A. Công xã Pa-ri ở Pháp năm 1871. 

B. Cách mạng Nga năm 1905 - 1907. 

C. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. 

D. Cách mạng tháng Hai ở Nga năm 1917. 

Câu 15. Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cách mạng tháng Mười Nga? 

A. Giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc trong đế quốc Nga được giải phóng 

khỏi ách áp bức, bóc lột. 

B. Đã đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai cấp tư sản và địa chủ, thành lập bộ máy nhà nước 

mới đại diện cho quyền lợi của người lao động. 

C. Đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách mạng thế giới, đồng thời mở ra con đường giải phóng 

cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. 

D. Tạo điều kiện cho V. I. Lê-nin thành lập tổ chức quốc tế của giai cấp công nhân thế giới. 

b. Tự luận 

Câu 1. Những hậu quả nặng nề mà Chiến tranh thế giới thứ nhất gây ra cho nhân loại là gì? 

Liên hệ trách nhiệm của học sinh trong việc chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình thế giới? 

Câu 2.  

a. Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và tác động của Cách mạng tháng Mười Nga đối với lịch sử 

nhân loại.  

b. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 có ảnh hưởng như thế nào đối với cách mạng Việt 

Nam? 

Câu 3. Hãy cho biết những biểu hiện chứng tỏ Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới. Ý nghĩa 

lịch sử của việc thành lập Công xã Pa-ri là gì?  

 

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

1. Trắc nghiệm 

Nội dung kiến thức bài 8, 9 



2. Tự luận 

Câu 1. Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn ở nước ta.  

Câu 2. Nêu một số hành động mà em có thể thực hiện để góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu? 

Câu 3. Hoàn thành bảng kiến thức các nhóm đất chính ở nước ta: 

Nhóm 

đất 

Fe-ra-lit Phù sa 

 

Diện 

tích, 

phân 

bố 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

Đặc 

điểm 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

Giá 

trị sử 

dụng 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

3. Một số câu hỏi trắc nghiệm tham khảo 

Câu 1. Quá trình hình thành đất đặc trưng ở nước ta là : 

A. quá trình mặn hóa        B. quá trình fe-ra-lit 

C. quá trình thoái hóa        D. quá trình xói mòn 

Câu 2. Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng ở nước ta không điển hình ở 

quá trình nào sau đây? 

A. quá trình pôt-dôn        B. quá trình fe-ra-lit 

C. quá trình thoái hóa        D. quá trình xói mòn – rửa trôi – tích tụ  

Câu 3. Quá trình tích tụ thường xảy ra ở khu vực nào? 

A. Cao nguyên và đồng bằng        B. Đồng bằng và cửa sông 

C. Đồi núi và trung du        D. Đồi núi và ven suối 

Câu 4. Đất fe-ra-lít phát triển trên đá ba-dan và đá vôi có đặc điểm nào sau đây? 

A. chua, nghèo mùn, thoáng khí B. Màu nâu, tầng đất mỏng, nhiều sét 

C. Tơi, xốp. nghèo mùn, tầng đất mỏng D.  Màu đỏ vàng, tầng đất dày, độ phì cao  

Câu 5. Vùng nào của nước ta tập trung nhiều đất ba-dan nhất? 

A. Bắc Trung Bộ         B. Tây Nguyên 

C. Đông Bắc        D. Tây Bắc 

Câu 6. Vùng nào của nước ta tập trung nhiều đất phù sa nhất? 

A. Đồng bằng sông Hồng        B. Đồng bằng duyên hải miền Trung 

C. Đồng bằng sông Cửu Long        D. Đông Nam Bộ 

Câu 7. Nhóm đất mùn núi cao ở nước ta chiếm bao nhiêu diện tích nước ta? 

A. 10%        B. 11% 

C. 24%        D. 25% 

Câu 8. Nhóm đất mùn núi cao thường phân bố bắt đầu từ độ cao nào? 

A. 1000 – 1200 m trở lên        B. 1200 – 1300 m trở lên 



C. 1400 – 1500 m trở lên       D. 1600 – 1700 m trở lên 

Câu 9. Đất mặn thuộc nhóm đất nào? 

A. Nhóm đất fe-ra-lit       B. Nhóm đất phù sa 

C. Nhóm đất mùn       D. Nhóm đất xám 

Câu 10. Một trong những biểu hiện của biến đổi khí hậu ở nước ta là: 

A. nhiệt độ tăng lên B. động đất xuất hiện ở nhiều nơi 

C. băng tuyết giảm D. ô nhiễm môi trường biển   

Câu 11. Biến đổi khí hậu làm cho lượng mưa nước ta có xu hướng: 

A. tăng lên ở mọi nơi trong cả nước B. giảm ở đồng bằng, tăng ở miền núi  

C. tăng vào đầu và cuối năm, giảm dần vào 

giữa năm 

D. giảm ở phía bắc và tăng ở phía nam  

Câu 12. Hiện tượng thời tiết cực đoan nào sau đây là đặc trưng ở miền khí hậu phía bắc? 

A. Mưa đá, lũ lụt B. Rét đậm, rét hại 

C. Nắng nóng, khô hạn D. Bão và áp thấp nhiệt đới  

Câu 13. Ý nào sau đây không phải là tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn 

ở nước ta? 

A. Mặn hóa nguồn nước ngọt B. Suy giảm nguồn lợi thủy hải sản. 

C. Tăng diện tích đất nhiễm mặn D. Hạn chế sự phát triển của sinh vật 

Câu 14. Đối với thủy văn, biến đổi khí hậu ít làm: 

A. thay đổi chế độ dòng chảy B. gia tăng lũ lụt, sạt lở bờ sông  

C. mực nước biển, đại dương tăng lên D. thay đổi dòng biển và chế độ thủy triều 

Câu 15. Sự thất thường về chế độ dòng chảy của sông ở nước ta chủ yếu là do: 

A. địa hình phức tạp B. biến động lượng mưa 

C. xây dựng công trình thủy điện D. cản trở dòng chảy 

 

 

Chúc các con ôn tập và làm bài kiểm tra đạt kết quả cao! 


